
TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

1
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

PHÚC TRẠCH

NGUYỄN CAO 

THẮNG

012876/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

8/11/2024 1/5/2025

2
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

DƯỢC HOÀN HẢO
Nguyễn Thị Kiều

013543/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa. 

Thực hiện kỹ thuật siêu âm tim 

và bệnh lý tim mạch, siêu âm 

tổng quát

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

9/12/2024 15/05/2025

3
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

DƯỢC HOÀN HẢO
Trần Minh Dũng

014494/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa. 

Thực hiện kỹ thuật nội soi tiêu 

hoá

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

9/12/2024 15/05/2025

4
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM BÌNH AN
Lê Thị Hồng Mỹ

2429/KT-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT - BYT - BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

11/5/2020 12/5/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

5
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y 

DƯỢC SHINGMARK
Lê Thị Sang

005272/BD-

CCHN
Điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

16/11/2021 15/05/2025

6
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

DƯỢC HOÀN HẢO

TRẦN THỊ KIM 

NGÂN

010149/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nội- nhi. Phụ khách chuyên 

khoa chẩn đoán hình ảnh

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

9/12/2024 3/5/2025

7
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA THẠNH PHÚ

ĐINH VĂN 

THÀNH

0000975/ĐNO

-CCHN 

1833/QĐ-SYT 

ngày 

20/12/2016

Khám, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

1/12/2020 11/5/2025

8
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

PHƯỚC TÂN - SÀI GÒN
Phạm Thị Mỹ Trinh

006778/BD-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa chẩn đoán hình ảnh

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

10/4/2024 20/05/2025

9 TRẠM Y TẾ XÃ LỘ 25
Nguyễn Thị Thu 

Sương

000999/ĐNAI-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

30/10/2024 19/05/2025

10

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN PHƯỚC THÁI 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN PHƯỚC THÁI

Phạm Thị Yên
009248/ĐLCC

HN
Chuyên khoa xét Nghiệm

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật

1/11/2024 19/02/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

11
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TÂN 

HÒA
BÙI THỊ LỆ CHÂU

005080/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

CM theo QĐ tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

1/9/1999 30/9/2024

12
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA XUÂN LỘC

LÊ PHẠM CẨM 

ANH

014391/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Y học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

30/07/2023 12/5/2025

13
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

ĐÔNG SÀI GÒN VSLĐ
Hồ Minh Tân

006649/HCM-

CCHN

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA TAI MŨI 

HỌNG

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

23/09/2023 31/05/2025

14
PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA NHI BÉ BÉ YÊU
Phan Thị Thuần

014971/ĐNAI-

CCHN
Điều dưỡng viên

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

6/11/2023 24/05/2025

15 BỆNH VIỆN ĐỒNG NAI -2
NGUYỄN BÙI 

VINH QUANG

010534/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

YHCT

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

20/02/2017 2/5/2025

16 BỆNH VIỆN ĐỒNG NAI -2
PHẠM HOÀNG 

THIÊN KIM

013638/ĐNAI-

CCHN
Điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

8/6/2020 1/5/2025

3



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

17 BỆNH VIỆN ĐỒNG NAI -2 LÊ CAO TRỌNG
0009832/ĐNA

I-CCHN
Điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

1/5/2015 2/5/2025

18 BỆNH VIỆN ĐỒNG NAI -2 PUO BRY THÙY
015448/ĐNAI-

CCHN
Điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

15/09/2022 8/5/2025

19
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

ĐỨC TRẢNG BOM

NGUYỄN XUÂN 

SÁU

001331/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, 

không làm thủ thuật chuyên khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

11/9/2023 22/05/2025

20

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ LONG BÌNH 

THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHÒNG KHÁM QUỐC TẾ 

LONG BÌNH

Nguyễn Văn Hiều
000169/ĐNAI-

GPHN
Điều dưỡng.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

27/06/2024 19/05/2025

21

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ LONG BÌNH - CHI 

NHÁNH TRẢNG BOM

Trần Thị Tuyết Mai
004543/BRVT

-CCHN

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp KTV Vật 

lý trị liệu.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

4/4/2024 20/05/2025

22

PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA RĂNG HÀM MẶT - 

NHA KHOA KHẮC GHI

Hồ Ngọc Sơn
009959/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa răng hàm mặt

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

28/10/2024 22/05/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

23

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ LONG BÌNH 

THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHÒNG KHÁM QUỐC TẾ 

LONG BÌNH

Nguyễn Thị Xuân 

Quỳnh

013518/ĐNAI-

CCHN
Kỹ thuật viên xét nghiệm

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

20/02/2025 1/5/2025

24

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ LONG BÌNH- CHI 

NHÁNH C11

Hàn Thị Tiến
014434/ĐNAI 

-CCHN.

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

9/9/2024 21/05/2025

25

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

CÔNG TY TNHH MTV 

HỒNG PHÚC ĐỒNG NAI

NGUYỄN HỮU 

THUẬN

000131/QB-

GPHN ngày 

31/07/2024

xét nghiệm y học

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

30/09/2024 1/5/2025

26

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

CÔNG TY TNHH MTV 

HỒNG PHÚC ĐỒNG NAI

TRẦN QUÁCH 

THANH THÙY

000424/ĐNAI-

GPHN ngày 

25/07/2024

điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

23/08/2024 15/04/2025

27
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THIỆN NHÂN

NGUYỄN THỊ 

KIM QUÍ

000384/ĐL-

GPHN
Chuyên khoa Phụ sản

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

1/12/2024 21/05/2025

28

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THIỆN NHÂN - CHI NHÁNH 

2

NGUYỄN HÀ 

THANH THẢO

014848/ĐNAI-

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

1/12/2023 22/05/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

29
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

ĐỨC TRỊ AN
Huỳnh Sự

004357/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng hàm mặt

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

18/09/2024 21/05/2025

30
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

ĐỨC TRỊ AN

Nguyễn Quốc 

Khánh

0009245/ĐNA

I-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

1/9/2024 21/05/2025

31
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

DƯỢC MIỀN ĐÔNG SÀI GÒN
Điểu Muân

014500/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

1/11/2022 31/05/2025

32
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

DƯỢC MIỀN ĐÔNG SÀI GÒN
Phạm Nhữ Linh

003268/TTH-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

4/8/2022 31/05/2025

33
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

DƯỢC MIỀN ĐÔNG SÀI GÒN

Lê Quốc Thiên 

Quyền

043015/HCM-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội tổng hợp

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

1/4/2023 31/05/2025

34
PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN HOÀNG CHÍ

ĐINH QUỐC 

THƯỢNG

015543/ĐNAI-

GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh theo quy 

định tại Phụ lục số XI Thông tư 

32/2023/TT-BYT

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

26/04/2024 30/05/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

35
PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN HOÀNG CHÍ

TRỊNH SIÊU 

NHÂN

015566/ĐNAI-

GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh theo quy 

định tại Phụ lục XI Thông tư 

32/2023/TT-BYT

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

13/06/2024 30/05/2025

36

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ LONG BÌNH-CHI 

NHÁNH TRẢNG BOM

Vòng Chan
005203/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa chẩn đoán hình ảnh.

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

28/12/2023 23/05/2025

37
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

XUÂN LỘC
Nguyễn Hoàng Vũ

010261/ĐNAI-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội-nhi

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

19/08/2016 8/5/2025

38
TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN 

HƯNG
Nguyễn Thị Hợi

000875/ĐNAI-

GPHN
Điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

19/11/2013 1/5/2025

39 TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN TÂM Nguyễn Thị Lệ
0008350/ĐNA

I-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

30/06/2014 1/5/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

40
TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN GIA 

RAY
Trần Thị Tường Vi

006663/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

15/10/2021 13/05/2025

41
TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN 

THÀNH
Lê Thị Thúy

000872/ĐNAI-

GPHN
Điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

22/11/2013 13/05/2025

42
TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN 

THÀNH
Nguyễn Thị Hoài

004036/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

4/5/2018 12/5/2025

43 TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN HIỆP Nguyễn Thị Liên
014079/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

12/10/2015 12/5/2025

8



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

44 TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN THỌ Trần Thị Duyên
015661/ĐNAI-

GPHN
Khám bệnh, chữa bệnh y khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

1/7/2024 23/05/2025

45 TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN THỌ Văn Thị Thu Hiền
006665/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

16/09/2019 1/5/2025

46 TRẠM Y TẾ XÃ LANG MINH Thái Thị Hợp
003078/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

18/04/2017 1/5/2025

47

BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

ĐỒNG NAI THUỘC CÔNG 

TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN 

HOÀN MỸ ĐỒNG NAI

ĐÀO VĂN TÙNG
003805/BRVT

-CCHN

Khám chữa bệnh chuyên khoa 

Nội tổng hợp

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

1/3/2021 26/05/2025

9



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

48
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA BIÊN HÒA

NGUYỄN CẢNH 

THẮNG

012621/NA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Tai Mũi Họng

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn, Người 

hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh

17/07/2023 22/05/2025

49
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM BÌNH AN PHÚ HỮU

TRƯƠNG THỊ 

TIỂU MY

003556/QNG-

CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ 

của hộ sinh quy định tại thông tư 

liên tịch số 26/2015 TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

27/09/2022 25/05/2025

50
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

AN PHÚC SÀI GÒN

Nguyễn Thị Hải 

Đăng

004179/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

1/4/2023 2/5/2025

10



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

51
BỆNH VIỆN THUẬN MỸ ITO 

ĐỒNG NAI

DƯƠNG THỊ 

HƯƠNG PHẤN

002420/ĐNAI-

CCHN 

1111/QĐ-SYT

Sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường tại trạm 

Y tế theo quy định tại thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của BYT, 

Bộ Nội Vụ. 

- Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

27/10/2016 31/05/2025

52
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

ĐỒNG NAI
Phan Thanh Thủy

003809/ĐNAI-

CCHN

"Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa; Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về Đọc kết quả điện tâm đồ"

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn, Người 

hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh

21/10/2013 1/6/2025

53
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

DUY KHANG
Hoàng Minh Hùng

0013542/BYT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

20/08/2019 1/6/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

54
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

DUY KHANG
Vũ Xuân Tám

002993/BP-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

15/03/2021 1/6/2025

55
BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ 

TRUYỀN ĐỒNG NAI
Hồ Sỹ Hoàng

0008263/ĐNA

I-CCHN; 

1532/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền. Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa vật lý trị liệu - 

phục hồi chức năng

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn, Người 

hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh

1/12/2008 2/6/2025

56
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

ĐỨC
Võ Xuân Liễu

000484/ĐNAI-

CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội - Thực hiện kỹ thuật 

siêu âm tổng quát

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

25/12/2019 1/6/2025

57

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN PHƯỚC THÁI 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN PHƯỚC THÁI

Nguyễn Thị Tốt
003767/HCM-

GPHN
Y học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

20/02/2025 3/6/2025

58

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ LONG BÌNH-CHI 

NHÁNH BÀU XÉO

Nguyễn Hữu Thành
001831/ĐNO-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng hàm mặt.

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

10/10/2024 2/6/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

59
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 

ĐỒNG NAI
Quách Thị Nguyện

005623/BĐ-

CCHN; 

84/QĐ-SYT 

ngày 

18/01/2021

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa, không làm thủ thuật 

chuyên khoa; Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa gây mê hồi sức

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

14/05/2025 1/6/2025

60
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ MỸ ĐỨC
Trương Khánh Vinh

000535/ST-

CCHN

Khám bênh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn, Người 

hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh

1/7/2022 31/05/2025

61

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ LONG BÌNH-CHI 

NHÁNH C11

Hoàng Đại Sĩ
2773/KT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

2/5/2025 2/6/2025

62
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HOÀNG ANH ĐỨC

NGUYỄN VIỆT 

LINH

012672/ĐNAI 

– CCHN
Chuyên khoa Xét nghiệm

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

2/7/2024 3/6/2025

63
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN TAM PHƯỚC

NGUYỄN THỊ 

CẨM HƯỜNG

013955/ĐNAI-

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

2/7/2024 3/6/2025

64
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

ĐẠI PHƯỚC

Đặng Song Hoàng 

Bảo Châu

002537/HCM-

GPHN
Chuyên khoa Nhi khoa

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

1/1/2025 31/05/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

65
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

ĐỨC
Lê Quang Quyết

012441/ĐNAI-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

29/05/2023 3/6/2025

66 BỆNH VIỆN ĐỒNG NAI -2
VƯƠNG THỊ 

THANH

014356/ĐNAI-

CCHN
Điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

19/10/2020 25/05/2025

67 BỆNH VIỆN ĐỒNG NAI -2 LÊ HUY VƯƠNG
011841/ĐNAI-

CCHN

Khám chữa bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

11/10/2017 25/05/2025

68 BỆNH VIỆN ĐỒNG NAI -2 LÊ VĂN KỈNH
0007789/ĐNA

I-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh ngoại 

khoa

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

12/2/2025 4/6/2025

69
BỆNH VIỆN THUẬN MỸ ITO 

ĐỒNG NAI
VÕ QUỐC HÙNG

000527/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của bộ trưởng bộ nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

1/8/2012 24/05/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

70

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN PHƯỚC THÁI 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN PHƯỚC THÁI

Đỗ Thị Thảo
009108/BD-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn, Người 

hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh

7/2/2025 31/05/2025

71
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN TÂM TRÍ

Nguyễn Lê Thanh 

Tùng

000888/ĐNAI-

GPHN
Xét nghiệm y học

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

1/3/2025 3/6/2025

72
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC LONG KHÁNH

ĐINH THỊ MỸ 

VÂN

006279/ĐNAI-

CCHN NGÀY 

13/11/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ Trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

5/1/1988 1/6/2025

73
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC LONG KHÁNH

NGUYỄN THỊ 

HỒNG NỞ

006974/ĐNAI-

CCHN NGÀY 

21/11/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ Trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

1/4/1989 1/6/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

74
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

ĐỒNG NAI
Phạm Minh Nhật

"003426/ĐNAI

-CCHN 

2119/QĐ-

BVĐKĐN 

ngày 

03/12/2024"

"Điều dưỡng; Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về kỹ thuật hình ảnh 

y học"

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

21/10/2013 5/6/2025

75
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

ĐỒNG NAI
Nguyễn Thị Lê

0009647/ĐNA

I-CCHN
Điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

3/3/2016 5/6/2025

76
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA NHƠN TRẠCH

TRẦN HUỲNH 

HỒNG NGỌC

08902/ĐT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh sản phụ 

khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

10/2/2025 9/3/2025

77
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA LONG THÀNH

NGUYỄN TRÍ 

DŨNG

001405/ĐNAI-

CCHN 

925/QĐ-SYT 

ngày 

28/06/2021

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, 

không làm thủ thuật chuyên khoa 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Da liễu

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

12/6/2024 14/02/2025

78
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA TAM PHƯỚC
VÕ THANH SƠN

0009125/ĐNA

I-CCHN 

05/QĐPC-

ANTAP ngày 

09/01/2025

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội Thực hiện kĩ thuật siêu 

âm tổng quát, đọc kết quả điện 

tâm đồ

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

9/1/2025 20/05/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

79
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA TAM PHƯỚC
VŨ THỊ HOA

013497/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

9/1/2025 15/05/2025

80
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

ĐỨC TRỊ AN
Nguyễn Thành Lộc

000553/ĐNAI-

GPHN
Phục hồi chức năng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

1/11/2024 1/6/2025

81
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

MEDICAL TÂM ĐỨC
Trần Thị Thúy

000588/ĐNAI-

CCHN ngày 

03/10/2024

Phục hồi chức năng.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

18/11/2024 1/6/2025

82
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

DUY KHANG
Lê Thị Ngân

015052/NA-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

5/12/2022 25/05/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

83
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

DUY KHANG
Nguyễn Thị Thu

012025/NA-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh , kỹ 

thuật y

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

1/4/2020 25/05/2025

84
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM Y SÀI GÒN
LÊ QUANG TUẤN

015579/ĐNAI-

GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

9/8/2024 9/6/2025

85
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM Y SÀI GÒN

NGUYỄN THỊ 

BÍCH

000188/BTH-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Y học cổ 

truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

1/4/2022 9/6/2025

86

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM AN POUCHEN - CHI 

NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

KHOA TÂM ANH

NGUYỄN QUỐC 

VIỆT

000314/KG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh ngoại 

khoa

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn, Người 

hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh

1/12/2019 1/6/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

87
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM ANH

NGUYỄN ĐÌNH 

QUYỀN

000043/ĐL-

GPHN
Chuyên khoa Ngoại khoa

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn, Người 

hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh

18/10/2024 1/6/2025

88
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VIỆT HƯƠNG PHÚ TÚC
Phan Thị Diệu My

0005927/GL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

20/11/2024 7/6/2025

89

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ Y TẾ TAM PHƯỚC

NGUYỄN THỊ 

NGUYỆT

011527/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07 tháng 10 năm 2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

1/10/2020 1/5/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

90
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

CẨM MỸ

Nguyễn Thị Ngọc 

Trâm

013320/ĐNAI-

CCHN; QĐ số 

727/QĐ-SYT 

ngày 

03/7/2023

Sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường tại 

Trạm Y tế theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015; Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

3/12/2020 31/05/2025

91

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ LONG BÌNH-CHI 

NHÁNH C11

Trần Thị Ánh Tuyết
013207/ĐNAI-

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

4/9/2024 11/6/2025

92

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ LONG BÌNH-CHI 

NHÁNH TRẢNG BOM

Lê Thị Mỹ Hạnh
010271/ĐNAI 

-CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

26/11/2019 11/6/2025

93
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

TRẢNG BOM
Cao Văn Hòa

0008817/ĐNA

I-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nội Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa da liễu; Thực hiện 

kỹ thuật nội soi dạ dày - tá tràng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

3/12/2014 20/05/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

94
TRẠM Y TẾ XÃ QUẢNG 

TIẾN
Nguyễn Thị Thu

0007394/ 

ĐNAI - CCHN
Điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

22/11/2013 1/7/2025

95 TRẠM Y TẾ XÃ ĐỒI 61 Trần Thị Uyên
005829/ĐNAI-

CCHN
Hộ sinh

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

11/11/2013 1/8/2025

96
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

DÂN Y

NGUYỄN THỊ 

TRINH

009365/ĐL-

CCHN

Chuyên khoa xét nghiệm- Cử 

nhân

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

24/04/2023 5/6/2025

97

PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA RĂNG HÀM MẶT - 

NHA KHOA KIM PHẠM 

VĂN THUẬN

PHAN THỊ CẨM 

NHUNG

050897/HCM-

CCHN
ĐIỀU DƯỠNG

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

5/5/2022 5/6/2025

98
BỆNH VIỆN THUẬN MỸ ITO 

ĐỒNG NAI

VÒNG HÀ TÚ 

MINH

014581/ĐNAI-

CCHN

Kỹ thuật viên vật lý trị liệu - 

phục hồi chức năng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

11/11/2024 10/6/2025

99
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THANH SANG
Trần Văn Liệt

 013381/HCM 

-CCHN 

Khám chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại tổng hợp 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật

1/1/2020 12/6/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

100
BỆNH VIỆN THUẬN MỸ ITO 

ĐỒNG NAI
LÊ THỊ CẨM NHI

007687/BĐ-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

1/3/2023 12/6/2025

101

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ LONG BÌNH-CHI 

NHÁNH TRẢNG BOM

Lê Thị Ái Tuyết

000185/ĐNAI-

CCHN. 

901/QĐ-SYT 

ngày 

24/08/2017

Khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa nội . Siêu âm tổng quát và 

sản phụ khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

21/04/2025 12/6/2025

102
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA NHƠN TRẠCH

HOÀNG VĂN 

LONG

0008749/ĐNA

I-CCHN
Điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

1/12/2020 20/05/2025

103
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HOÀNG ANH ĐỨC

NGUYỄN THỊ 

NGỌC HUYỀN

016199/NA-

CCHN
Khám chữa bệnh Sản phụ khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

24/08/2024 12/6/2025

104
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA XUÂN LỘC
LÊ VĂN NGỰ

005380/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Tai Mũi Họng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

9/4/2024 9/6/2025

105
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

NAM THÀNH PHÁT
ĐẶNG THỊ HẰNG

060239/HCM-

CCHN

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NGOẠI

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

11/2/2025 11/6/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

106
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

NAM THÀNH PHÁT
ĐINH TIẾN SỸ

010777/ĐNAI-

CCHN
ĐIỀU DƯỠNG

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

5/12/2023 11/6/2025

107
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

ĐỨC TRỊ AN
Lâm Trường Giang

110767/CCHN

-BQP

Khám chữa bệnh Đa khoa, Siêu 

âm tổng quát

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

1/7/2023 12/6/2025

108
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

DƯỢC HOÀN HẢO

BÙI QUANG 

HOÀN

004614/BRVT

-CCHN

KHÁM CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NỘI TỔNG 

HỢP, KHÁM CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA CHẨN 

ĐOÁN HÌNH ẢNH

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật

25/04/2025 10/6/2025

109
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

NHÂN ÁI SÀI GÒN
Hồ Đăng Vũ

6723/BTH-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

4/11/2024 16/06/2025

110
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂN LONG-TAM PHƯỚC

NGUYỄN HỬU 

QUÂN

003151/ĐNAI-

CCHN
Kỹ thuật viên hình ảnh y học

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

11/5/2022 1/6/2025

111
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM BÌNH AN
Nguyễn Giai Tín

003254/QT-

CCHN

Điều dưỡng hạng IV theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

27/11/2023 10/6/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

112
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC LONG KHÁNH

Nguyễn Thị Thủy 

Tiên

000192/ĐNAI-

GPHN ngày 

19/06/2024

Điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

2/11/2020 14/06/2025

113

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

ĐỨC HEALTHCARE THUỘC 

CÔNG TY TNHH PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA Y ĐỨC 

HEALTHCARE

Nguyễn Thị Kim 

Hương

008201/ĐL-

CCHN
Kỹ thuật viên Xét nghiệm

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

27/11/2024 10/5/2025

114
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

MEDICAL TÂM ĐỨC

Nguyễn Hoàng 

Tuyết Oanh

014340/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

30/07/2024 16/06/2025

115
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

THỐNG NHẤT

Lương Thị Quang 

Vinh

001618/HCM-

GPHN
Chuyên khoa Nội khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

1/11/2024 27/05/2025

116
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

NHÂN ÁI SÀI GÒN

Hoàng Trường 

Minh

004580/LĐ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

12/11/2024 17/06/2025

117
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

ĐỨC TRẢNG BOM

LÂM THỊ TÚ MỸ 

HẠNH

012831/ĐNAI-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội Khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

23/10/2024 17/06/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

118

TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH AN 

TRỰC THUỘC TRUNG TÂM 

Y TẾ HUYỆN LONG THÀNH

Vũ Thị Kim Chung
0007223/ĐNA

I-CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám chữa 

bệnh thông thường tại Trạm Y tế 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

25/03/2019 1/6/2025

119
BỆNH VIỆN DA LIỄU TỈNH 

ĐỒNG NAI

Nguyễn Thị Thu 

Thủy

004407/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa Da liễu

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

1/3/1996 1/7/2025

120
BỆNH VIỆN DA LIỄU TỈNH 

ĐỒNG NAI
Nguyễn Văn Triều

0007015/ĐNA

I-CCHN
Y sĩ

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

1/9/1998 1/7/2025

121
CƠ SỞ 2- TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN VĨNH CỬU
Nguyên Linh Trang

007816/ĐNAI-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

1/9/2019 1/7/2025

122
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

VĨNH CỬU
Lê Viết Khánh Việt

000502/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

Khoa Nội TH

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

1/7/2015 1/7/2025

123

BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

ĐỒNG NAI THUỘC CÔNG 

TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN 

HOÀN MỸ ĐỒNG NAI

LÊ THỊ THỦY
0008865/ĐNA

I-CCHN
ĐIỀU DƯỠNG

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

15/10/2016 17/06/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

124
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

ĐỨC
Hồ Thị Phương

0007619/ĐNA

I-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa; 

Chẩn đoán hình ảnh

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

15/05/2024 18/06/2025

125

PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA RĂNG HÀM MẶT 

HOÀNG

HOÀNG ĐÌNH TÀI
014090/ĐNAI-

CCHN
Bác sĩ

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

20/11/2023 10/6/2025

126

BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

ĐỒNG NAI THUỘC CÔNG 

TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN 

HOÀN MỸ ĐỒNG NAI

LÊ THỦY NHI

005049/ĐNAI-

CCHN ngày 

21/10/2013

Khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

10/6/2019 19/06/2025

127
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

ĐỨC
PHẠM HỒNG HẢI

001902/ĐNAI-

CCHN
Kỹ thuật viên X quang

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

1/11/2007 19/06/2025

128
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM BÌNH AN PHÚ HỮU
Lê Thị Nhung

012443/ĐNAI-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội Khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

4/12/2023 21/06/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

129
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA NGÃ TƯ VŨNG TÀU

NGUYỄN THỊ 

HỒNG

15395/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

18/11/2024 26/04/2025

130
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ VẠN PHÚC AN
LÊ THỊ HƯỞNG

013474/ĐNAI-

CCHN
Chuyên khoa Xét Nghiệm

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

4/2/2025 20/06/2025

131

CÔNG TY TNHH BVDK NHI 

SÀI GÒN CHI NHÁNH TẠI 

ĐỒNG NAI - PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA

LÊ VĂN HƯỚNG

005210/BRVT

-CCHN 

NGÀY 

28/04/021

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nhi

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

1/7/2023 10/6/2025
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